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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC – MÔN NGỮ VĂN KHỐI 10
    (Học sinh làm bài tập trên giấy và nộp cho GVBM khi trở lại trường học tập)
	


I.ÔN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG 
1.Kiến thức: 
- Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
- Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)
2.Kỹ năng: -Đọc – hiểu văn bản
                    -Viết đoạn văn nghị luận xã hội
                   - Viết bài văn nghị luận văn học

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH
BÀI TẬP 1: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
NGỮ LIỆU 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Sáng 22/11, Nhật Bản đã phát lệnh cảnh báo sóng thần cao đến 3m sau khi có một trận động đất có cường độ 7,3 độ Richter xảy ra vào tỉnh Fukushima. Ngay khi có thông báo di tản, hàng ngàn người dân tại các thành phố trong khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã lập tức di chuyển tới nơi cao, an toàn nhằm bảo đảm tính mạng.
Các bức ảnh do hãng thông tấn Reuter (Anh) ghi lại cảnh người dân nhiều địa phương Nhật Bản di tản sau cảnh báo sóng thần cao đến 3m sáng 22/11 đã gây nhiều chú ý. Trong số đó, hình ảnh từng đoàn xe ô tô của người dân tỉnh Fukushima lần lượt nối đuôi nhau theo từng làn trên đường phố để di tản đã khiến cộng đồng mạng ở Việt Nam phải suy ngẫm. Nhiều người Việt đã so sánh bức ảnh này với hình ảnh các phương tiện di chuyển trên đường vào giờ cao điểm ở Việt Nam và không khỏi ngán ngẩm.
Nếu như đoàn xe di tản của Nhật đi trật tự, kỷ luật thì xe cộ ở Việt lại đi một cách vô tổ chức, thi nhau chen lấn không cần quan tâm đến đèn đỏ, làn đường, tín hiệu...
Trước đó, vào 4/2016, truyền thông thế giới cũng đưa tin hàng trăm người ở quốc gia này đã kiên nhẫn xếp hàng, có khi đến hơn một giờ, để nhận lương thực khi điện, nước cung cấp phục vụ hàng chục nghìn hộ gia đình vẫn bị cắt đứt sau các trận động đất mạnh ở miền nam Nhật Bản.
Theo đó, khoảng 110.000 người đã phải sơ tán sau các trận động đất ở tỉnh Kumamoto, trên đảo Kyushu. Tuy nhiên hình ảnh từ trên cao do hãng AFP ghi lại cho thấy người dân ở đây xếp hàng một cách trật tự và rất bình tĩnh để nhận viện trợ của lực lượng phòng vệ tại thị trấn Mashiki hôm 15/4.
(Theo Vietnamnet, 23/11/2016)
Câu 1: Anh (chị) hãy đặt tên cho văn bản trên.
Câu 2: Văn bản trên nêu lên vấn đề gì?
Câu 3: Theo anh (chị), vì sao trong thiên tai, người Nhật vẫn bình thản xếp hàng như vậy?
Câu 4: Theo anh (chị), người Việt Nam có thể làm được điều mà người Nhật khiến cả thế giời ngưỡng mộ không? Tại sao?

NGỮ LIỆU 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Nếu bạn không thể là con cá lớn,
thì hãy là một chú cá pecca;
Nhưng là chú cá sống động nhất trong hồ!
Tất cả chúng ta không thể đều là thuyền trưởng,
Vậy hãy là thủy thủ,
Luôn có việc gì đó cho mỗi người trong cuộc đời này.
Có những việc lớn và những việc không lớn bằng
Và nhiệm vụ của chúng ta là làm hết khả năng của mình.
Nếu bạn không thể là một con đường lớn,
Vậy hãy là một con đường mòn;
Nếu bạn không thể là mặt trời, hãy là một ngôi sao;
Lớn hay nhỏ - điều đó không làm nên thắng bại.
Hãy luôn là chính mình và nỗ lực
Cho dù bạn là ai!
(Theo Douglas Malloch, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Dale Carnegie, NXB Trẻ.)
*Chú thích: cá pecca: ở Việt Nam thường gọi là cá rô.
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ gì?
Câu 2. Theo tác giả, với bất cứ công việc nào dù lớn hay nhỏ thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? 
Câu 3. Anh /chị hiểu như thế nào về câu thơ: “Nếu bạn không thể là con cá lớn” thì hãy là “chú cá pecca sống động nhất trong hồ”?
Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?  Vì sao?

BÀI TẬP 2: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (khoảng 200 chữ)
Đề 1: Viết về sự nhìn nhận của mỗi người với cuộc sống xung quanh, có ý kiến cho rằng:
“Với mỗi phút giận dữ, bạn đã đánh mất hơn rất nhiều 
chứ không chỉ là lãng phí 60 giây hạnh phúc.”
Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của em về ý kiến trên.
Đề 2: Những ngày gần đây, khi dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang gây ra những lo lắng trong cộng đồng thì có một số nhà thuốc đã có hành động tăng giá bán một số mặt hàng. Khi có làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì các nhà thuốc này lại có hành động treo biển không bán những mặt hàng ấy.
Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề nêu trên.

BÀI TẬP 3: VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH
[bookmark: _GoBack](Hoàn thành bài tập thuyết minh về tác giả theo yêu cầu của GVBM đưa ra trước khi nghỉ Tết)
Đề 1: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Trương Hán Siêu.
Đề 2: Giới thiệu về cuộc đời và những sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi.

III. BÀI TẬP DỰ ÁN: Học sinh hoàn thành bài tập Dự án

                              Nhóm GVBM khối 10: 1. Trần Thị Kim Ngân
                                                                      2. Nguyễn Thị Ngọc Hà



